PHẦN 2. HÌNH HỌC
CHỦ ĐỀ 4. HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VUÔNG
A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ
1. Khái niệm tỉ số lượng giác của góc nhọn





[image: ]Cho góc nhọn . Xét  vuông tại  có góc nhọn  bằng . Ta có:



+ Tỉ số giữa cạnh đối và cạnh huyền gọi là  của , kiế hiệu 


+ Tỉ số giữa cạnh kề và cạnh huyền gọi là côsin của , kí hiệu là 



+ Tỉ số giữa cạnh đối và cạnh kề của góc  gọi là tang của , kiế hiệu 



+ Tỉ số giữa cạnh kề và cạnh đối của góc  gọi là côtang , kí hiệu .
* Ta có:

+ 


+  gọi là các tỉ số lượng giác của góc nhọn 
* sin, côsin của góc nhọn luôn dương và bé hơn 1 vì trong tam giác vuông, cạnh huyền dài nhất
Ta có bảng các giá trị lượng giác đặc biệt:
[image: ]
*) Chú ý: Cách tính chính xác cạnh đối và cạnh kề của góc cần viết tỉ số lượng giác
	Chẳng hạn:


Viết tỉ số lượng giác của góc nhọn trong tam giác  vuông tại .
	

Xét  vuông tại , có:
	







	












	[image: ]



	



2. Tỉ số lượng giác của hai góc phụ nhau
* Nếu hai góc phụ nhau thì sin góc này bằng côsin góc kia, tang góc này bằng côtang góc kia.


* Cho  và  là hai góc phụ nhau, khi đó:




, , , 
[image: ]
3. Sử dụng máy tính cầm tay tính tỉ số lượng giác của góc nhọn.





* Để tìm góc  khi biết , ta có thể tìm góc  vì  rồi suy ra .
3. Hệ thức giữa cạnh huyền và cạnh góc vuông


[image: ]Trong tam giác vuông, mỗi cạnh góc vuông bằng cạnh huyền nhân với  góc đối hoặc nhân với  góc kề.


+ Trong tam giác  vuông tại  ta có


4. Hệ thức giữa hai cạnh góc vuông


[image: ]Trong tam giác vuông, mỗi cạnh góc vuông bằng cạnh góc vuông kia nhân với góc đối hoặc nhân với  góc kề.


+ Trong tam giác  vuông tại  ta có


5. Giải tam giác vuông
[image: ]Trong một tam giác vuông, nếu cho biết trước hai cạnh ( hoặc một góc nhọn và một cạnh) thì ta sẽ tìm được tất cả các cạnh và các góc còn lại của tam giác vuông đó. Bài toán này gọi là bài toán Giải tam giác vuông. 

Trong đo đạc, khi người quan sát có hướng nhìn ngang theo tia  (hình bên)

+ Góc  gọi là góc nghiêng lên hay góc nâng

+ Góc  gọi là góc nghiêng xuống  hay góc hạ.
B. BÀI TẬP
I. TRẮC NGHIỆM
Dạng 1. Chọn đáp án đúng

Câu 1. ID17 2022 PBT TOAN9CD10 STT 161<NB>  Trong hình bên,  bằng:
[image: ]




A)                          B)                     C)                     D) Cả đều đúng
Chọn đáp án: D



Câu 2. ID17 2022 PBT TOAN9CD10 STT 161<NB>  Cho  vuông tại có . Khẳng định nào sau đây không đúng ?
	
A) 
	
 B) 
	
   C)  
	
D)  





Câu 3. ID17 2022 PBT TOAN9CD10 STT 161<NB> Cho  và  là hai góc nhọn bất kì thỏa mãn . Khẳng định nào sau đây là đúng?




A)                 B)                 C)                       D) 

Câu 4. ID17 2022 PBT TOAN9CD10 STT 161<NB> Trong hình vẽ bên, biết  Khẳng định nào sau đây không đúng ?
[image: ]




A)  	           B)                        C) 		D) 
Câu 5. Cho tam giác ABC vuông tại C có BC = 1,2cm, AC = 0,9cm. Tính các tỉ số lượng giác sinB và cosB)[image: ]

A) sin B = 0,6; cos B = 0,8       
B) sin B = 0,8; cos B = 0,6
C) sin B = 0,4; cos B = 0,8       
D) sin B = 0,6; cos B = 0,4





Câu 6. ID17 2022 PBT TOAN9CD10 STT 161 Cho tam giác  vuông tại  có , khi đó giá trị của  là? 




	A)	B) 	C) 		D)  

Câu 7. ID17 2022 PBT TOAN9CD10 STT 161 Tìm góc (chính xác đến phút), hãy chọn câu sai
	
A)   

=> 
	
B)  

=>  
	
C)  

=>  
	
D)  

=>  






Câu 8. ID17 2022 PBT TOAN9CD10 STT 161Cho tam giác  vuông tại , đường cao  có . Khi đó




A) .	B) .	C) .	D) .
Dạng 2. Chọn đáp án đúng

Câu 9.ID17 2022 PBT TOAN9CD10 STT 161  Cho tam giác  vuông  tại A) Biết AB = 18cm ; AC = 24cm . Các câu sau đây đúng hay sai? Đúng ghi Đ, sai ghi S.

a)  (Kết quả làm tròn đến phút)

b) 		 

c)  

d)  (Kết quả làm tròn đến phút)

[image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW17.2022.84+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=]

Câu 10.ID17 2022 PBT TOAN9CD10 STT 161 Cho tam giác vuông ABC vuông tại A, AB = 6cm ;  AC = 8cm . Các câu sau đây đúng hay sai? Đúng ghi Đ, sai ghi S.









Câu 11.ID17 2022 PBT TOAN9CD10 STT 161 Cho tam giác  vuông tại A  trong hình vẽ sau. Các câu sau đây đúng hay sai? Đúng ghi Đ, sai ghi S.
[image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW17.2022.84+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=]

a)  

b) Độ dài cạnh  (Kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai).

c) Độ dài các cạnh 


d) Chu vi  (Kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai)




Câu 12. Cho tam giác cócm,  cm,  như hình vẽ. Các câu sau đây đúng hay sai? (số đo góc làm tròn đến độ) . 
	[image: ]
	1. 
<NB>: 
1. 
<TH> :  cm
1. 
<VD>: 
1. 
<VD>:  cm









Câu 13: Cho có cm, , , đường cao . Các câu sau đây là đúng hay sai? ( độ dài cạnh làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất). 
	[image: ]
	
a) <NB>:  

b) <TH> : cm 

c) <TH>: cm

d) <VD>:  cm    






Câu 14: Cho cân tại A,, đường cao  Các câu sau đây là đúng hay sai? ( độ dài cạnh làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai).
	[image: ]
	
a) <NB>:   

b) <TH> :   

c) <TH>:   cm  

d) <VD>:  cm








Câu 15. Cho vuông tại  có , đường cao . Biết .
Các câu sau đúng hay sai? Đúng ghi Đ; sai ghi S.

	a) <NB> 

	b) <TH>  



	c) <TH> Độ dài cạnh là nghiệm của phương trình  (là ẩn số)

	d) <VD> 
Dạng 3. Câu trả lời ngắn

[image: ]Câu 16. Một tòa tháp có bóng trên mặt đất dài 15 m, biết rằng góc tạo bởi tia nắng mặt trời với mặt đất là  (xem hình vẽ). Tính chiều cao của tòa tháp (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai của mét).
Đáp án: ………………………   







Câu 17. Cho tam giác  vuông tại  có  cm, cm. Tính tỉ số lượng giác  (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai).





Câu 18: Cho  vuông tại có ,. Tính tỉ số lượng giác .




Câu 19: Cho  vuông tại có . Tính tỉ số lượng giác. (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất)





Câu 20: Cho  vuông tại có ,. Tính độ dài cạnh .







Câu 21: Cho  vuông tại  có đường cao, biết ,. Tính tỉ số lượng giác (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai)

II. TỰ LUẬN


Bài 1. Cho hình bên. Tính  và .
[image: ]



Bài 2. Cho tam giác  vuông tại ,

a) Tính các tỉ số lượng giác của góc 

b) Từ kết quả câu a) suy ra các tỉ số lượng giác của góc 






Bài 3. Cho tam giác  có chân đường cao  nằm giữa  và . Biết . Hãy tính độ dài các cạnh (làm tròn đến cm), số đo các góc của tam giác  (làm tròn đến độ)

Bài 4.  Tính các số liệu còn thiếu (dầu ) ở hình sau với góc làm tròn đến độ, với độ dài làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất.
[image: ]


Bài 5. Giải tam giác  vuông tại , biết




a)  và 			b)  và 


Bài 6. Giải tam giác  vuông tại , biết




a)  và 			b)  và 







Bài 7. Một cuốn sách khổ  cm, tức là chiều rộng là , chiều dài . Gọi  là góc giữa đường chéo và cạnh . Tính  (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai) và tính số đo  (làm tròn đến độ)

Bài 8.  Tìm chiều rộng  của dòng sông trong hình bên (làm tròn đến m)
[image: ]








Bài 9. Một bạn muốn tính khoảng cách  và  ở hai bên hồ nước. Biết rằng các khoảng cách từ một điểm  đến  và đến  là  và . Hãy tính  giúp bạn.
[image: ]











Bài 10. Mặt cắt ngang của một đập ngăn nước có dạng hình thang . Chiều rộng của mặt trên  của đập là . Độ dốc của dườn , tức là . Độ dốc của sườn , tức là . Chiều cao của đập là . Hãy tính chiều rộng  của chân đập, chiều dài của các sườn  và  (làm tròn đến dm).
[image: ]

Bài 11. Trong một buổi tập trận, một tàu ngầm đang ở trên mặt biển bắt đầu di chuyển theo đường thẳng tạo với mặt nước biển một góc  để lặn xuống.
[image: ]

a) Khi tàu chuyển động theo hướng đó và đi được  thì tàu ở độ sau bao nhiêu so với mặt nước biển (làm tròn đến m)



b) Giả sử tốc độ của tàu là  thì sau bao lâu (tính từ lúc bắt đầu lặn) tàu ở độ sâu  (tức là cách mặt nước biển )




Bài 12. Một bức tường đang xây dở có dạng hình thang vuông , vuông góc ở  và , 



a) Hỏi góc  tạo bởi đường thẳng  và mặt đất  có số đo xấp xỉ bằng bao nhiêu (làm tròn đến phút)

b) Tính độ dài cạnh  (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất)
[image: ]





Bài 13. Cho tam giác  cân tại , đường cao . Biết . Tính chu vi của tam giác .




Bài 14. Hình thang  có . Biết  và . Tính diện tích hình thang.
Bài 15. Không dùng máy tính hoặc bảng số, hãy

a) Tính giá trị của biểu thức 

b) Sắp xếp các tỉ số lượng giác sau theo thứ tự tăng dần 
Câu 16:	Tính góc nghiêng a của thùng xe chở rác trong Hình 4.22.
[image: Bài 4.9 trang 78 Toán 9 Tập 1 | Kết nối tri thức Giải Toán 9]
Câu 17:	Tìm góc nghiêng a và chiều rộng AB của mái nhà kho trong
[image: Bài 4.10 trang 78 Toán 9 Tập 1 | Kết nối tri thức Giải Toán 9]
Câu 18:	Một người đứng tại điểm A, cách gương phẳng đặt nằm trên mặt đất tại điểm  là , nhìn thấy hình phản chiếu qua gương  của ngọn cây (cây có gốc ở tại điểm  cách  là  nằm giữa  và  ). Biết khoảng cách từ mặt đất đến mắt người đó là . Tính chiều cao của cây (H.4.24).
[image: Bài 4.13 trang 78 Toán 9 Tập 1 | Kết nối tri thức Giải Toán 9]
Câu 19:	Hai điểm  và Q cách nhau 203 m và thẳng hàng với chân của một tòa tháp (Hình 3). Từ đỉnh của tòa tháp đó, một người nhìn thấy hai điểm  với hai góc nghiêng xuống lần lượt là  và . Tính chiều cao của tòa tháp (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị của mét).
[image: Bài 15 trang 73 Toán 9 Tập 1 Chân trời sáng tạo | Giải Toán 9]
Câu 20:	Hai chiếc tàu thủy  và  cùng xuất phát từ một vị trí , đi thẳng theo hai hướng tạo thành một góc  (Hình 4). Tàu  chạy với tốc độ 20 hải lí/giờ, tàu  chạy với tốc độ 15 hải lí/giờ. Hỏi sau 1,5 giờ hai tàu  và  cách nhau bao nhiêu hải lí (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)?
[image: Bài 16 trang 73 Toán 9 Tập 1 Chân trời sáng tạo | Giải Toán 9]
BeginLG
Nối  và . Kẻ .
[image: Bài 16 trang 73 Toán 9 Tập 1 Chân trời sáng tạo | Giải Toán 9]
Sau 1,5 giờ tàu B chạy được quãng đường là:

Sau 1,5 giờ tàu C chạy được quãng đường là:

Xét tam giác AHC vuông tại H, ta có:
  (hải lí).
  (hải lí).
Do đó  (hải lí).
Mặt khác, tam giác CHB vuông tại H, áp dụng định lý Pythagore ta có:

Vậy sau 1,5 giờ tàu B cách tàu C là 27,04 hải lí.

CHỦ ĐỀ 5. ĐƯỜNG TRÒN
A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ






1. Định nghĩa: Đường tròn tâm bánh kính là hình gồm tất cả các điểm cách  một khoảng bằng . Kí hiệu:hoặc 
2. Vị trí tương đối của một điểm với đường tròn:







- Nếu điểm là một điểm của đường tròn thì ta viết. Khi đó, ta còn nói đường tròn đi qua điểm , hay điểm  nằm trên đường tròn .



- Nhận xét: + Điểm  nằm trên đường tròn nếu 



                    + Điểm  nằm trong đường tròn nếu 



                    + Điểm  nằm ngoài đường tròn nếu 
3. Tính chất đối xứng của đường tròn.
- Đường tròn là hình có tâm đối xứng, tâm của đường tròn là tâm đối xứng của nó.
- Đường tròn là hình có trục đối xứng, mỗi đường thẳng qua tâm của đường tròn là trục đối xứng của nó.
4. Cung và dây
	· Dây và đường kính :
+ Đoạn thẳng nối hai điểm tùy ý của một đường tròn gọi là một dây ( dây cung) của đường tròn

VD : Có  được dây AB.
+ Mỗi dây đi qua tâm là một đường kính của đường tròn.
VD: Đường kính CD.
+ Trong một đường tròn, đường kính là dây cung lớn nhất.
· Cung :

+ Phần đường tròn nối liền 2 điểm A, B trên đường tròn được gọi là một cung ( cung tròn) AB, kí hiệu là 

	[image: ]


1. Góc ở tâm
	+ Đ/n : Góc ở tâm là góc có đỉnh trùng với tâm đường tròn.
+ T/c: Số đo của góc ở tâm bằng số đo cung bị chắn.
+ Chú ý : 
· Số đo của nửa đường tròn bằng 1800
· Số đo của cung nhỏ bằng số đo góc ở tâm chắn cung đó
· Số đo của cung lớn bằng hiệu giữa 3600 và số đo của cung nhỏ có chung 2 mút.
· Trong một đường tròn, hai cung bằng nhau khi có cùng số đo.
	[image: ]




6. Với C: độ dài đường tròn(chu vi hình tròn); R: bán kính đường tròn; d: đường kính đường tròn; : số pi (); l: độ dài cung n0; S: diện tích hình tròn; Sq: diện tích hình quạt tròn; Svk: diện tích hình vành khuyên.
a. Công thức tính độ dài đường tròn:




b. Công thức tính độ dài cung tròn: 

[image: Lý thuyết Diện tích hình tròn, hình quạt tròn - Lý thuyết Toán lớp 9 đầy đủ nhất]


c. Công thức tính diện tích hình tròn: 

  
d. Công thức tính diện tích hình quạt tròn, hình vành khuyên:  
 Hình quạt tròn:
[image: ][image: ]Hình quạt là phần giới hạn bởi một cung tròn và hai bán kính đi qua hai mút của của cung đó.




Hình vành khuyên: 
Hình giới hạn bởi hai đường tròn cùng tâm được gọi là hình vành khuyên
Hình vành khuyên giới hạn bởi hai đường tròn (O;R) và (O;r) với R>r có diện tích là:


7. Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn
[image: ]H1[image: ][image: ]
H2[image: ][image: ]
H3[image: ][image: ]






1) Đường thẳng  và đường tròn  gọi là cắt nhau nếu chúng có 2 điểm chung .








2) Đường thẳng  và đường tròn  gọi là tiếp xúc với nhau nếu chúng có duy nhất  điểm chung . Điểm chung ấy gọi là tiếp điểm. Khi đó đường thẳng  gọi là tiếp tuyến của đường tròn  tại . 



3) Đường thẳng  và đường tròn  gọi là không giao nhau  nếu chúng không có điểm chung 
Nhận xét: 









- Cho đường tròn . Gọi  là khoảng cách từ  đến đường thẳng . Ta có đường thẳng  cắt  khi , tiếp xúc với nhau khi , và không giao nhau khi .




- Nếu đường thẳng  tiếp xúc với đường tròn tại  thì .
8. Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn.

[image: ]Nếu một đường thẳng đi qua  điểm nằm trên một đường tròn và vuông góc với bán kính đi qua điểm đó thì đường thẳng ấy là tiếp tuyến của đường tròn.
9. Tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau


Nếu hai tiếp tuyến của đường tròn  cắt nhau tại  thì:

- Điểm  cách đều hai tiếp điểm,

-  là tia phân giác của góc tạo bởi hai tiếp tuyến,

-  là tia phân giác của góc tạo bởi hai bán kính qua hai tiếp điểm.
10. VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI CỦA HAI ĐƯỜNG TRÒN.
[image: ]
[image: ]


Cho hai đường tròn  và . Khi đó ta có các trường hợp:
a) Hai đường tròn cắt nhau:




 và  cắt nhau khi chúng có hai điểm chung phân biệt  (hình 1)          



- Có  là dây chung của  và      
*) Tính chất: Hai đường tròn cắt nhau thì đường nối tâm là trung trực của dây chung.


*)  và  có hai tiếp tuyến chung.
b) Hai đường tròn tiếp xúc nhau:


 và  tiếp xúc nhau khi hai đường tròn có 1 điểm chung.
Điểm chung gọi là tiếp điểm.



a)  và  tiếp xúc ngoài (hình 2) 


*)  và  có ba tiếp tuyến chung (1 tiếp tuyến chung trong, 2 tiếp tuyến chung ngoài)




b)  và  tiếp xúc trong (hình 3)  ()


*)  và  có một tiếp tuyến chung.
*)Tính chất: Hai đường tròn tiếp xúc nhau thi tiếp điểm thuộc đường nối tâm.
c) Hai đường tròn không giao nhau.
Hai đường tròn được gọi là không giao nhau khi chúng không có điểm chung.


Hình 4,5,6   và  không có điểm chung

a) Hai đường tròn nằm ngoài nhau (hình 4) 


-  và  có 4 tiếp tuyến chung (2 tiếp tuyến chung trong, 2 tiếp tuyến chung ngoài)

b) Hai đường tròn đựng nhau (hình 5) 


-  và  không có tiếp tuyến chung

c) Hai đường tròn đồng tâm (hình 6) 
B. BÀI TẬP
I. TRẮC NGHIỆM
Dạng 1. Chọn đáp án đúng
Câu 1:	Cho đường tròn  và hai điểm . Biết rằng  và . Khi đó:
A. Điểm  nằm trong , điểm  nằm ngoài .
B. Điểm  nằm ngoài  ) điểm  nằm trên .
C. Điểm  nằm trên , điểm  nằm trong .
D. Điểm  nằm trong , điểm  nằm trên .
Câu 2:	Cho hình 5.43, trong đó BD là đường kính, .
[image: Bài 5.33 trang 112 Toán 9 Kết nối tri thức Tập 1 | Giải Toán 9]
Khi đó:
A. sđ  và .
B.  và .
C.  và .
D.  và .
Câu 3:	Cho hai đường tròn , trong đó  . Biết rằng hai đường tròn  và (B) cắt nhau (H.5.44).
[image: Bài 5.34 trang 112 Toán 9 Kết nối tri thức Tập 1 | Giải Toán 9]
Khi đó:
A. .
B. .
C. .
D. .
Câu 4:	Cho đường tròn  và hai đường thẳng  và . Gọi  lần lượt là khoảng cách từ điểm  đến  và . Biết rằng  cắt  và tiếp xúc với .
[image: Bài 5.35 trang 112 Toán 9 Kết nối tri thức Tập 1 | Giải Toán 9]
Khi đó:
A. 
B. .
C. .
D. .
Câu 5:	Cho hai đường tròn (O; , (O';  với  . Kết luận nào sau đây đúng về vị trí tương đối của hai đường tròn?
A. Hai đường tròn cắt nhau.
B. Hai đường tròn ở ngoài nhau.
C. Hai đường tròn tiếp xúc ngoài.
D. Hai đường tròn tiếp xúc trong.
Câu 6:	Cho đường tròn  và đường thẳng a với khoảng cách từ  đến a là . Kết luận nào sau đây đúng về vị trí giữa đường tròn  và đường thẳng ?
A. (O) và a cắt nhau tại hai điểm.
B. (O) và a tiếp xúc.
C. (O) và a không có điểm chung.
D. (O) và a có duy nhất điểm chung.
Câu 7:	Góc ở tâm là góc
A. có đỉnh nằm trên đường tròn
B. có đỉnh nằm trên bán kính của đường tròn.
C. có hai cạnh là hai đường kính của đường tròn.
D. có đỉnh trùng với tâm đường tròn.
Câu 8:	Hình nào dưới đây biểu diễn góc nội tiếp?
[image: Bài 4 trang 103 Toán 9 Tập 1 Chân trời sáng tạo | Giải Toán 9]
A. Hình 1 a.
B. Hình 1 b.
C. Hình 1 c.
D. Hình 1 d.
Câu 9:	Khẳng định nào sau đây là đúng khi nói về trục đối xứng của đường tròn
A. Đường tròn không có trục đối xứng
B. Đường tròn có duy nhất một trục đối xứng là đường kính
C. Đường tròn có hai trục đối xứng là hai đường kính vuông góc với nhau
D. Đường tròn có vô số trục đối xứng là đường kính
Câu 10:	Tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác là
A. Giao của ba đường phân giác
B. Giao của ba đường trung trực
C. Giao của ba đường cao
D. Giao của ba đường trung tuyến
Câu 11:	Cho đường tròn (O; R) và điểm M bất kì, biết rằng OM = R. Chọn khẳng định đúng?
A. Điểm M nằm ngoài đường tròn
B. Điểm M nằm trên đường tròn
C. Điểm M nằm trong đường tròn
D. Điểm M không thuộc đường tròn
Câu 12:	Cho đường tròn (O) đường kính AB và dây CD không đi qua tâm. Khẳng định nào sau đây là đúng?
                 A. AB > CD	B. AB = CD	C. AB < CD	D. AB ≤ CD
Câu 13:	Cho đường tròn (O) có hai dây AB, CD không đi qua tâm. Biết rằng khoảng cách từ tâm đến hai dây là bằng nhau. Kết luận nào sau đây là đúng
                  A. AB > CD	B. AB = CD	C. AB < CD	D. AB // CD
Câu 14:	 “Trong một đường tròn, đường kính đi qua trung điểm của một dây không đi qua tâm thì…với dây ấy”. Điền vào dấu…cụm từ thích hợp
                 A. nhỏ hơn	B. bằng	C. song song	D. vuông góc
Câu 15:	Chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau. Trong hai dây của một đường tròn
A. Dây nào lớn hơn thì dây đó xa tâm hơn
B. Dây nào nhỏ hơn thì đây đó xa tâm hơn
C. Dây nào gần tâm hơn thì dây đó lớn hơn
D. Hai dây bằng nhau thì cách đều tâm
Câu 16:	Xác định tâm và bán kính của đường tròn đi qua cả bốn đỉnh của hình vuông ABCD cạnh a
A. Tâm là giao điểm A và bán kính R = a√2
B. Tâm là giao điểm hai đường chéo và bán kính R = a√2
C. Tâm là giao điểm hai đường chéo và bán kính 
D. Tâm là điểm B và bán kính là 
Câu 17:	Tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác vuông là
A. Trung điểm cạnh huyền
B. Trung điểm cạnh góc vuông lớn hơn
C. Giao ba đường cao
D. Giao ba đường trung tuyến
Câu 18:	Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, xác định vị trí tương đối của điểm A(-1; -1) và đường tròn tâm là gốc tọa độ O, bán kính R = 2
A. Điểm A nằm ngoài đường tròn
B. Điểm A nằm trên đường tròn
C. Điểm A nằm trong đường tròn
D. Không kết luận được
Dạng 2. Đúng , sai
Câu 19: Cho điểm M nằm ngoài đường tròn (O; 5cm) sao cho OM  = 10cm. Vẽ các tiếp tuyến MA, MB (A, B là các tiếp điểm) và cát tuyến MCD không đi qua O (C nằm giữa M và D) với đường tròn (O). Gọi E là trung điểm của CD. Đoạn thẳng MO cắt AB tại H. Trong các khẳng định sau đây, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai?
a(NB). 5 điểm M; A; E; O; B cùng nằm trên một đường tròn. 

[image: ]b(TH). Biết  thì DE = 6cm.
c(VDT). MO làtrung trực của AB.
d(VDC). OH. OM + MC. MD = 20.



Câu 20 
Cho đường tròn (O; R), từ điểm A nằm ngoài (O) vẽ hai tiếp tuyến AB, AC với (O) (B, C là hai tiếp điểm). Gọi D là trung điểm của AC. Kẻ BD cắt đường tròn tại E, đường thẳng AE cắt đường tròn tại điểm thứ hai là F.
Trong các khẳng định sau đây, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai?
a(NB), 4 điểm A, B, O, C  cùng nằm trên một đường tròn.
b(TH),AB2 = AE.AF.

c(VDT), Cho BC cắt OA tại H,  .
d(VDC), Chứng minh BC = CF.  
Câu 21: Các mệnh đề sau đúng hay sai?
	Mệnh đề
	Đúng
	Sai

	a, Đường tròn là hình có vô số trục đối xứng
	
	

	


b, Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, cho điểm . Khi đó đường tròn cắt hai trục 
	
	

	








c, Cho hai đường tròn  và  tiếp xúc ngoài tại . Kẻ tiếp tuyến chung ngoài . Tiếp tuyến chung trong tại  cắt tiếp tuyến chung ngoài  ở  Nếu  thì  
	
	

	






d, Cho tam giác  nội tiếp đường tròn  có  và đường cao ( nằm ngoài ), khi đó 
	
	



Dạng 3. Câu trả lời đúng



Câu 22.   Cho hai đường tròn  và  tiếp xúc trong. Tính độ dài của  





Câu 23.   Dây  của đường tròn  có độ dài là . Tính hoảng cách từ  đến 





Câu 24.  Hai tiếp tuyến tại  và  của đường tròn (O; R) cắt nhau tại . Nếu   , tính số đo góc  







Câu 25 Cho đường tròn  lấy điểm , sao cho . Từ  vẽ tiếp tuyến  đến đường tròn  (B, C là tiếp điểm). Tính chu vi 






Câu 26 Cho hai đường tròn  và  cắt nhau tại  sao cho  là tiếp tuyến của . Tính độ dài dây 
II. TỰ LUẬN
Câu 1:	Cho đường tròn  đường kính  và điểm  (khác B và C).
a) Chứng minh rằng nếu  nằm trên  thì  là một tam giác vuông; ngược lại, nếu  là tam giác vuông tại  thì nằm trên .
b) Giả sử  là một trong hai giao điểm của đường tròn  với đường tròn . Tính các góc của tam giác .
c) Với cùng giả thiết câu b), tính độ dài cung  và diện tích hình quạt nằm trong (O) giới hạn bởi các bán kính  và , biết rằng .
Câu 2:	Cho  là một dây bất kì (không phải là đường kính) của đường tròn (  ). Gọi  và  lần lượt là các điểm đối xứng với  và B qua tâm 0.
a) Hai điểm  và  có nằm trên đường tròn  không? Vì sao?
b) Biết rằng  là một hình vuông. Tính độ dài cung lớn  và diện tích hình quạt tròn tạo bởi hai bán kính  và .
Câu 3:	Cho điểm B nằm giữa hai điểm A và C, sao cho  và . Vẽ các đường tròn ,  và . Hãy xác định các cặp đường tròn:
a) Cắt nhau;
b) Không giao nhau;
c) Tiếp xúc với nhau.
Câu 4:	Cho tam giác vuông  (  vuông). Vẽ hai đường tròn  và  cắt nhau tại  và :. Chứng minh rằng:
a)  và  là hai tiếp tuyến cắt nhau của (C; .
b)  và  là hai tiếp tuyến cắt nhau của (B; .
Câu 5:	Cho hai đường tròn  và (O') cắt nhau tại A và	B. Một đường thẳng d đi qua  cắt  tại  và cắt (  ') tại  (E và  ) khác . Biết điểm  nằm trong đoạn . Gọi I và  lần lượt là trung điểm của  và 
[image: Bài 5.40 trang 113 Toán 9 Kết nối tri thức Tập 1 | Giải Toán 9]
a) Chứng minh rằng tứ giác  là một hình thang vuông.
b) Chứng minh rằng .
c) Khi d ở vị trí nào (d vẫn qua  ) thì  KI là một hình chữ nhật?
Bài 6. Cho nửa đường tròn [image: ]đường kính [image: ]. Kẻ hai tiếp tuyến [image: ] và [image: ] ([image: ], [image: ] nằm cùng phía đối với nửa đường tròn). Gọi [image: ] là một điểm thuộc nửa đường tròn ([image: ] khác [image: ] và [image: ]). Tiếp tuyến tại [image: ]với nửa đường tròn cắt [image: ], [image: ] theo thứ tự ở [image: ] và [image: ]. 
1. Chứng minh 
1. Chứng minh 4 điểm [image: ]nằm trên một đường tròn. Chỉ ra bán kính của đường tròn đó.
1. Chứng minh [image: ].
1. Chứng minh tích [image: ] không đổi khi [image: ] thay đổi trên [image: ].
1. Chứng minh [image: ] là tiếp tuyến của đường tròn đường kính [image: ].
1. Gọi giao điểm của [image: ] và [image: ] là [image: ]. Chứng minh [image: ] và [image: ] song song. 
1. Gọi [image: ] là tia phân giác của  ([image: ] thuộc [image: ]). Chứng minh: 

Bài 7. Cho đường tròn [image: ]. Từ điểm [image: ] nằm ngoài đường tròn kẻ các tiếp tuyến [image: ]với đường tròn ([image: ] là các tiếp điểm). Gọi [image: ] là trung điểm của [image: ]. 
1. Chứng minh ba điểm [image: ] thẳng hàng và các điểm [image: ] cùng thuộc một đường tròn. 
1. Kẻ đường kính [image: ] của [image: ]. Vẽ [image: ]. Chứng minh: [image: ]
1. Tia [image: ] cắt đường tròn [image: ] tại [image: ]([image: ] nằm giữa [image: ] và [image: ]). Chứng minh [image: ] là tâm đường tròn nội tiếp tam giác [image: ]. 
1. Gọi [image: ] là giao điểm của [image: ] và [image: ]. Chứng minh [image: ] là trung điểm của [image: ]. 
Bài 8. Cho đường tròn [image: ], đường kính AB. Điểm M bất kì thuộc [image: ]. Tiếp tuyến tại [image: ] và [image: ] cắt nhau tại [image: ]. Qua [image: ] kẻ đường thẳng song song với [image: ] cắt tiếp tuyến qua [image: ] tại [image: ], cắt tiếp tuyến qua [image: ] tại [image: ].
1. Chứng minh rằng tam giác [image: ] cân;
1. Chứng minh [image: ] là tiếp tuyến của đường tròn [image: ];
1. Chứng minh [image: ]không phụ thuộc vào [image: ];
1. Gọi [image: ] là hình chiếu của [image: ] trên [image: ]. Tia phân giác  cắt [image: ] tại [image: ] (K khác M). Xác định vị trí điểm [image: ] sao cho[image: ].
Bài 9. Cho đường tròn tâm [image: ], đường kính [image: ]. Gọi I là trung điểm của BO, qua I kẻ dây CD vuông góc với OB. Tiếp tuyến của [image: ]tại C cắt AB tại E. 
1. Tính độ dài OE theo R;
1. Tứ giác [image: ] là hình gì? Tại sao?
1. Chứng minh ED là tiếp tuyến của đường tròn[image: ];
1. Chứng minh D là trực tâm của tam giác [image: ].
Bài 10. Cho AB và CD là hai đường kính vuông góc với đường tròn [image: ]. Trên tia đối của tia CO lấy điểm S. SA cắt đường tròn [image: ] tại M. Tiếp tuyến tại M với đường tròn [image: ]cắt CD tại E, BM cắt CD tại F.
1. Chứng minh EM. AM = MF.OA;
1. Chứng minh ES = EM = EF;
1. Cho SB cắt đường tròn[image: ]tại I. Chứng minh A, I, F thẳng hàng;
1. Cho EM = R, tính FA. SM theo R;
1. Kẻ MH vuông góc với AB. Xác định vị trí điểm S sao cho diện tích tam giác MHD đạt giá trị lớn nhất.
Câu 11: Bạn Thanh cắt 4 hình tròn bằng giấy có bán kính lần lượt là 4" " cm,6" " cm,7" " cm và 8" " cm để dán trang trí trên một mảnh giấy, trên đó có vẽ trước hai đường thẳng a và b. Biết rằng a và b là hai đường thẳng song song với nhau và cách nhau một khoảng 6" " cm (nghĩa là mọi điểm trên đường thẳng b đều cách a một khoảng 6" " cm ). Hỏi nếu bạn Thanh dán sao cho tâm của cả 4 hình tròn đều nẳm trên đường thẳng b thì hình nào đè lên đường thẳng a, hình nào không đè lên đường thẳng a?
Câu 12:	Có hai chiếc bánh pizza hình tròn (H.5.18). Chiếc bánh thứ nhất có đường kính  được cắt thành 6 miếng đều nhau có dạng hình quạt tròn. Chiếc bánh thứ hai có đường kính  được cắt thành 8 miếng đều nhau có dạng hình quạt tròn. Hãy so sánh diện tích bề mặt của hai miếng bánh cắt ra từ chiếc bánh thứ nhất và thứ hai.
[image: Bài 5.12 trang 95 Toán 9 Kết nối tri thức Tập 1 | Giải Toán 9]
Câu 13:	Một chiếc quạt giấy khi xòe ra có dạng nửa hình tròn bán kính  như hình 5.19. Tính diện tích phần giấy của chiếc quạt, biết rằng khi gấp lại, phần giấy có chiều dài khoảng 1,6 dm (làm tròn kết quả đến hàng trăm của  ).
[image: ][image: Bài 5.13 trang 95 Toán 9 Kết nối tri thức Tập 1 | Giải Toán 9]
Câu 14:	Phần hình tròn được giới hạn bởi một cung và dây căng cung đó gọi là hình viên phân. Tính diện tích hình viên phân , biết góc ở tâm  và bán kính đường tròn là  (Hình 7) (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm của  ).


[image: ]Câu 15:	Tính diện tích hình vành  khuyên giới hạn bơi hai đường tròn  và  (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).


Câu 16:	Cho Hình 5.51.
a) Tính diện tích hình quạt tròn tâm  cung nhỏ .
[image: ]b) Tính diện tích hình giới hạn bởi dây  và cung nhỏ  (gọi là hình viên phân tâm  cung nhỏ  ). Làm tròn kết quả đến hàng phấn mười centimét vuông.
Câu 17:	Cung có số đo  của đường tròn bán kính  dài bao nhiêu centimét (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)?

Câu 18:	Một chất điểm chuyển động trên một đường tròn có bán kính  với tốc độ không đổi. Chất điểm chuyển động hết một vòng quanh đường tròn đó trong . Tính tốc độ của chất điểm (theo đơn vị mét trên giây và làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).
[image: ]

Câu 19:	Bề mặt phía trên của một chiếc trống có dạng hình tròn bán kính  70). Diện tích bề mặt phía trên của trống đó bằng bao nhiêu centimét vuông (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)?
[image: ]
Câu 20:	Cho hình quạt tròn  giới hạn bởi hai bán kính  và cung  sao cho  (Hình 73). Hãy tìm số đo cung  ứng với hình quạt đó.

[image: ]Câu 21:	Một hoạ tiết trang trí có dạng hình tròn bán kính  được chia thành nhiều hình quạt tròn (Hình 76), mỗi hình quạt tròn có góc ở tâm là 7,5 . Diện tích của mỗi hình quạt đó là bao nhiêu decimét vuông (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)?


[image: ]Câu 22:	Hình 82 mô tả mặt cắt của một khúc gỗ có dạng một phần tư hình vành khuyên, trong đó hình vành khuyên giởi hạn bởi hai đường tròn cùng tâm và có bán kính lần lượt là  và . Diện tích mặt cắt đó là bao nhiêu decimét vuông (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)?
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